	TỔNG CỤC HẢI QUAN
HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ KHAI HẢI QUAN
-----
	CỘNG HOÀ XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

	Số: 362/QĐ-TCHQ
	Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 24/6/2005; 
Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính Phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;
Căn cứ Nghị định số 79/2005/NĐ-CP ngày 16/6/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục Hải quan; Thông tư số 73/2005/TT-BTC ngày 05/9/2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 79/2005/NĐ-CP ngày 16/6/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục Hải quan;
Căn cứ quyết định số 1604/QĐ-TCHQ ngày 30/9/2005 về việc ban hành quy chế về tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan và Quyết định số 2301/QĐ - TCHQ ngày 20/11/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thành lập Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan. 
Xét đề nghị của Trưởng Ban chấm thi nghiệp vụ khai Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận kết quả điểm thi của các thí sinh do Ban chấm thi thực hiện theo quy chế, số thí sinh đạt 181, số thí sinh không đạt 40, đã tham dự kỳ thi tại Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan ngày 24/11/2007 (có danh sách và kết quả điểm thi đính kèm) 
Điều 2. Cấp chứng chỉ khai hải quan cho 181 thí sinh đạt yêu cầu theo kết quả được quy định trong quy chế. Quyết định này có hiệu lưc kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Trưởng ban chấm thi và các thí sinh có tên trên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Lưu VT, TCCB (5).
	TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
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TONG HOP ABC

		TRƯỜNG CĐ TÀI CHÍNH - HẢI QUAN								CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG, TƯ VẤN								Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		TÀI CHÍNH - HẢI QUAN

		DANH SÁCH  HỌC VIÊN LỚP NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN

		ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

		STT		HỌ VÀ TÊN				NĂM SINH		NƠI SINH		NƠI Ở		Khóa

														Lớp

		1		Nguyễn Hải		Au		12/20/74		Sài Gòn		149/B43, Lý Thánh Tông, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TPHCM		9B

		2		Hứa Tuấn		Anh		5/8/85		TP.HCM		154 Nguyễn Bá Tòng F11 QTB, TPHCM		9A

		3		Huỳnh Ngọc		Anh		2/26/71		Quảng Nam		160/17 Hồng Lạc, P11, Q.Tân Bình, TPHCM		9B

		4		Nguyễn Thị		Anh		9/22/64		Nghệ An		50/6 Thành Thái P12 Q10 TPHCM		K10

		5		Nguyễn Việt		Anh		4/16/79		Hải Phòng		31 đường 21 Khu Bình Phú. P10,Q6,TPHCM		K10

		6		Phạm Thị Ngọc		Anh		10/16/84		TPHCM				K10

		7		Phạm Tùng		Anh		10/6/84		TP.HCM				8A

		8		Phan Tuấn		Anh		10/13/82		Bình Dương		16/22 KP1 Thị Xã Thủ Dầu Một, Bình Dương		8A

		9		Cao Ngọc		Anh		8/1/83		Tây Ninh		42/242 Hoàng Hoa Thám, P7 Q Bình Thạnh		K 11B

		10		Lê Tuyết		Anh		1/25/83		Kiên Giang		393/1B phân Đăng Lưu P 1 Q Phú Nhuận		K 12

		11		Lữ Minh		Bảo		12/25/77		An Giang		80/9B6 tân Hoà Đông P14, Q6 TPHCM		K10

		12		Nguyễn Quốc		Bảo		6/9/79		Lâm Đồng		3A cư Xá Phan đăng lưu, P3, Bình thạnh		K10

		13		Hoàng Văn		Bền		2/12/63		Thanh Hóa		36/32/11A Đường 02, P25, Q.Bình Thạnh, TPHCM		9B

		14		Mai Thanh		Bình		6/30/78		TP.HCM		40H/2/8/1/3 Phan Đình Phùng,P2, Q. Phú Nhuận		K11B

		15		Hà Thị Thanh		Bình		3/16/73		Đồng Nai		156/2 Dương Quảng Hàm, Q.Gò Vấp,TPHCM		9A

		16		Phạm Văn		Cao		1/24/79		Phú Yên				7A

		17		Trần Đoàn		Cát		1/24/79		TP.HCM		B20/10 Lương ĐỊnh Của Q2, TPHCM		8A

		18		Nguyễn Quý		Châu		8/30/83		Khánh Hòa				7A

		19		Phan Thanh		Châu		8/27/76		Bình Thuận		KP6, Thị Xã Thủ Dầu Một, Bình Dương		6B

		20		Trần Hữu		Châu		7/22/71		TP.HCM		55/2 Nguyễn Thượng Hiền, F5 Q.Bình Thạnh, TPHCM		9A

		21		Nguyễn Thanh		Chính		9/30/78		Quảng Nam				8A

		22		Vũ Văn		Chương		1/2/74		Hà Tây		69 Đàm Như Hài, F12, Q4, TPHCM		9A

		23		Ngô Đức		Chung		12/23/82		TP.HCM		1/2/5/5 A Nguyễn thái sơn, P.3 Gò Vấp		K11A

		24		Vũ Hồng		Chuyên		4/23/87		Sài Gòn		32/21 Nghĩa Hưng, P.6, Q. Tân Bình		8B

		25		Võ Thành		Công		1/30/81		Bình Định				8A

		26		Phạm Minh		Công		11/7/84		Khánh Hoà		TX Cam Ranh, Khánh Hòa		K 12

		27		Trần Nguyễn		Cương		5/14/68		Sài Gòn		31G, Tân Hòa Đông, P13, Q.6, TPHCM		9B

		28		Hoàng Văn		Cường		2/26/81		Hà Tây		65 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q. Bình Thạnh		8A

		29		Trần Thiết		Cường		3/31/65		Bình Phước		A4E27 Thảo Điền Q2,TPHCM		K10

		30		Lê Nguyễn Phú		Cường		9/25/79		Phú Yên		129/12 Trần Văn Đang, Q.3, TPHCM		9B

		31		Nguyễn Thanh		Dân		1/4/80		TP.HCM		154/148/1 Au dương lân, P3, Q8		K11B

		32		Lương Minh		Diễm		2/1/82		TPHCM		25P Lý Chiêu Hoàng P10, Q6		K10

		33		Nguyễn Thị		Diễm		5/5/82		Quảng Ngãi				8B

		34		Trần Thị Ngọc		Diễm		11/9/83		Long An		Ap phước hưng I, Xã phước Lâm, Cần Giuộc, LA		K11A

		35		Nguyễn Thị Mỹ		Dung		11/16/78		TP.HCM		1089/12 KP 2, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TPHCM		9B

		36		Nguyễn Hoàng		Dũng		3/11/66		Sài Gòn		801/60 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P26 QBT,TPHCM		K10

		37		Võ Minh Vũ		Dũng		5/4/78		TP.HCM		426/16D Lê Đức Thọ F15, Q.Gò Vấp, TPHCM		9A

		38		Nguyễn Hoàng		Dũng		6/29/74		Tiền Giang		149/53/1A Trịnh  Đình Trọng, Phú Trung, Q.Tân Phú, TPHCM		9B

		39		Nguyễn Văn		Dũng		10/3/81		Hà Tĩnh		Thị xã TD1 Bình Dương		K 12

		40		Tôn Thất Anh		Dũng		2/28/71		Quảng Trị		182/3 Lê Văn Sỹ, P10, Q.Phú Nhuận, TPHCM		9B

		41		Trần Văn		Dũng		2/8/84		Bình Định		Nhơn Trạch Đồng Nai		K 12

		42		Phạm Thái Nhất		Duy		9/23/83		TP.HCM		338 Nơ Trang Long P13, Q. Bình Thạnh TPHCM		8A

		43		Phạm Trường		Giang		8/29/79		Hà Bắc		458/27A Lý Thái Tổ P.10 Q10		K 11B

		44		Võ Thị Ngọc		Hân		12/17/84		TP.HCM		207 ấp lộc trung, Xã Mỹ Lộc, cần giuộc, long an		K11A

		45		Trần Quý		Hậu		1/13/74		TPHCM		C4/13 Ap 3, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TPHCM		K10

		46		Nguyễn Thi		Hạ		6/22/81		TP.HCM				7A

		47		Phạm Thị Mỹ		Hạnh		3/7/72		Sài Gòn		53/1/48 Trần Khánh Dư, Q1		K11A

		48		Lê Thị Hồng		Hạnh		8/7/84		Đồng Nai		K4/304 Ap Tân Bình, F Bửu Hòa BH - ĐN		K 12

		49		Nguyễn Thị Ngọc		Hà		1/10/83		TPHCM		410 Ung Văn Khiếm, P25,Q.Bình Thạnh		K11B

		50		Hoàng Mạnh		Hà		1/19/72		Nam Định		159/9 Nguyễn Kiệm P3, Gò Vấp, TPHCM		9A

		51		Lê Thanh		Hải		4/19/71		Nam Định				8A

		52		Nguyễn Thanh		Hải		12/17/79		TP.HCM		348 Tự Lập P4,Q.Tân Bình		K11B

		53		Nguyễn Văn		Hải		8/13/69		TP.HCM				8A

		54		Trần Quang		Hải		8/10/82		Quảng Nam		192B/27 Hồng Lạc P11,Q.Tân Bình		K11B

		55		Nguyễn Thị Ngọc		Hảo		4/11/84		Ninh Thuận		78/57 Khánh Hội, P4, Q4, TPHCM		9A

		56		Lê Xuân		Hiền		6/29/71		Tuyên Quang				8B

		57		Nguyễn Thị		Hiền		6/20/85		Tây Ninh		Xã Thái Mỹ, H.Củ Chi, TPHCM		K 12

		58		Nguyễn Minh		Hiếu		10/26/83		Đồng Nai		235/93D Đường 5,P.Tân tiến BH- Đồng Nai		K10

		59		Thái Nguyễn Trọng		Hiếu		3/14/68		Gia Định		67/457K Phan Huy Ích P12, Gò Vấp		K10

		60		Nguyễn  Trọng		Hiếu		5/6/76		Tây Ninh		0488 Cẩm Thắng, Cẩm Giang, Gò Dầu Tây Ninh		K 11A

		61		Nguyễn Đức		Hiếu		4/10/79		TP.HCM		10/100 Khu Phố 1, Linh Trung		9A

		62		Đinh Trọng		Hiếu		8/12/83		TP.HCM		58/5 Quang Trung, P10, Gò Vấp, TPHCM		9A

		63		Đặng Thu		Hồng		11/3/64		TPHCM		322/18 CMT8, P10,Q3, TPHCM		K10

		64		Đỗ Thanh		Hồng		1971		Quảng Ninh		126 Tân Thành P15, Q 5, TPHCM		9A

		65		Trương Thị Thu		Hồng		10/5/76		Hà Nội				8A

		66		Nguyễn Thị Thu		Hồng		11/24/85		Lâm Đồng		276 Hoàng Hoa Thám, P5, Bình Thạnh, TPHCM		9B

		67		Phạm Thụy Xuân		Hồng		1/8/85		Đồng Nai				K 11A

		68		Nguyễn Đức		Hoà		9/26/77		Quảng Trị		616/30 CMT8, P11, Q.3, TPHCM		9B

		69		Nguyễn Văn		Hoàn		4/24/77		Đà Nẵng		145/4D Lê Hoàng Thái, P17 Q. Gò Vấp, TPHCM		9B

		70		Nguyễn Trọng		Hoàng		7/13/75		TP.HCM		526 KP6 quốc lộ 13. p.Hiệp bình phước, thủ đức		K11A

		71		Nguyễn Thị Lan		Hương		6/20/85		Hà Tĩnh		P102. Ký Túc Xá, CĐ TC-HQ, 778 Nguyễn Kiệm,Q.Phú Nhuận,TPHCM		9A

		72		Cấn Thành		Hương		7/16/76		Hà Tây		Phường Tân Thuận Tây Q7 TPHCM		K 12

		73		Bùi Phú		Huân		8/11/74		Hà Tây		Tổ 7, Khu phố IV, Thị trấn Đạ Huoai, Lâm Đồng		9B

		74		Lê Thành		Huân		10/30/85		Đồng Nai		135/40B Trần Hưng Đạo, Q1, TPHCM		K10

		75		Lâm Hoàng		Hùng		3/7/62		Lâm Đồng				8A

		76		Tô Mạnh		Hùng		5/15/74		Nghệ An		33/109 Tô Ký F. Tân chánh hiệp, Q12		K11A

		77		Huỳnh Ngọc		Hùng		6/12/77		Bình Định		145/40 QL 13, F Hiệp Bình Chánh TĐ		K 12

		78		Nguyễn Văn		Hùng		11/27/71		Lâm Đồng		562/11/15 Lê Văn Thọ P13 Q Gò Vấp		K 12

		79		Võ Thanh		Hùng		8/6/65		Nam Vang		12/10B Hoàng Hoa Thám, P7 Bình Thạnh		K 12

		80		Vũ Đăng Việt		Hùng		2/29/64		Khánh Hòa		3 Đặng Văn Ngữ, P 10, Q. Phú Nhuận, TPHCM		9A

		81		Nguyễn Quang		Huy		10/26/73		Vĩnh Phúc		289 Bến Chương Dương, Q 1, TPHCM		9A

		82		Vũ Đình		Huy		10/12/83		Hải Dương		24/48 Bình Đường Một, An Bình, Dĩ AN, Bình Dương		8A

		83		Vũ Đức		Huy		6/16/60		Bình Thuận		80A Nguyễn thời Trung P6,Q5 TPHCM		K10

		84		Lưu Quang		Huy		10/8/82		Hà Tây		97A Điện Biên Phủ P15 Q Bình Thạnh TPHCM		K 12

		85		Nguyễn Tấn		Hy		9/25/75		Vũng Tàu		58 Đồng Khởi Q1, TPHCM		8A

		86		Huỳnh Tấn		Khải		12/9/76		TP.HCM		322/54B CMT8 P10 Q 3		K 12

		87		Phạm Duy		Khoa		3/15/82		TPHCM		155/1A Luỹ Bán Bích P Tân Thới Hoà, Q Tân Phú		K10

		88		Võ Trọng		Khôi		7/16/71		Sài Gòn				8A

		89		Huỳnh Ngọc Như		Khương		2/4/81		Long An				K10

		90		Nguyễn Thị Kim		Kiều		2/8/85		Đồng Nai		B 522 Nhơn Trạch Đồng Nai		K 12

		91		Lê Minh		Kỳ		11/15/65		TPHCM		19I Hưng Phú P9 Q8 TPHCM		K10

		92		Trần Quang		Lâm		2/20/77		Bình Định				8B

		93		Hoàng Văn		Lâm		7/15/80		Khánh Hoà		278/53 Nguyễn Xuân On P2, Q.Bình Thạnh		K 12

		94		Nguyễn Hoàng		Lâm		9/2/78		Đồng Nai		262 Gò Dưa, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức		K 12

		95		Nguyễn Tường		Lam		8/6/78		Sông Bé		108 Lê Lai, Gò Vấp		K10

		96		Ngô Thị Ngọc		Lệ		8/23/83		Long An		251 Thuận Tây, Thuận Thành, Cần Giuộc, LA		K10

		97		Phạm Thị Kim		Liên		9/15/83		Long An		Ap ngoài Phước Hậu Cần Giuộc, Long An		K10

		98		Lằm Cún		Lìn		6/16/86		Bình Thuận		81 Au cơ,P14, Q11		K11B

		99		Lê Thùy		Linh		12/10/82		Quảng Ninh		145/36 Nguyễn trãi, Q1, TPHCM		K10

		100		Nguyễn Công		Linh		9/1/81		Khánh Hòa		Cẩm Mỹ- Đồng Nai		K10

		101		Nguyễn Thị Huệ		Linh		5/29/76		TPHCM		354/11 Lý Thường Kiệt, P14,Q10,TPHCM		K10

		102		Tạ Công		Linh		6/22/84		Bình Định		69/35 Đường D2, P25, Q. Bình Thạnh		8A

		103		Huỳnh Đăng		Linh		4/11/74		TP.HCM		Thiên Phước P9 Q Tân Bình		K 12

		104		Nguyễn Tuấn		Lộc		12/20/63		Hà Nội		271/12 An Dương Vương,P3,Q5, TPHCM		K10

		105		Nguyễn Văn Anh		Lộc		12/10/69		Thừa Thiên Huế				8A

		106		Nguyễn Thị Đăng		Loan		1/20/76		Long An		159/63 Trần Văn Đang P11, Q3		K10

		107		Lý Thanh		Long		12/10/64		Quảng Nam				8A

		108		Hoàng Văn		Long		7/4/87		Hải Phòng		Q7. TPHCM		K 10

		109		Hoàng Xuân		Long		1/31/79		Nam Định		89 Đường 85 Tân Quy Q7		K 12

		110		Cao Văn		Lời		4/22/73		TP.HCM				8A

		111		Thân Minh		Luật		2/23/82		Đồng Nai		322K, Hòa Hưng, P13, Q10, TPHCM		9A

		112		Lê Thị Tuyết		Mai		1/1/79		TP.HCM				K11A

		113		Trần Thị Hoa		Mai		11/2/83		TPHCM		29 Tổ 7 Ap chợ, Tân Phú Trung, Củ Chi.TPHCM		K10

		114		Lê Thị Nguyệt		Minh		9/14/82		Long An		628/89/36/4 Hậu Giang, P12, Q 6, TPHCM		9A

		115		Lương Diệp		Minh		2/28/69		TP.HCM		26/75 E Công Chuă Ngọc Hân, P13, Q11		8B

		116		Trần Thị Thu		Minh		12/28/82		Quảng ngãi		66/30 Nhiêu Tứ P7 Q Phú Nhuận		K 12

		117		Huỳnh Triệu		Minh		4/29/72		Đà Nẵng		19Bis Tái Thiết, P11 Q. TB		K 12

		118		Tống Phước		Đăng		5/6/72		Th.Thiên Huế		45 đường 42, KP6, P. Linh Đông, Thủ Đức		K11A

		119		Trần Quốc		Đặng		6/5/81		Ninh Thuận		214/3 Trần Kế Xương, P7, Q. Phú Nhuận		K 12

		120		Trương Hoàng		Nam		4/23/77		TP.HCM		23/470E Lê Đức Thọ, P16, Q.Gò Vấp, TPHCM		9B

		121		Hoàng Thế		Nam		10/22/79		Quảng Ninh		20B/12D KP Thống Nhất Dĩ An Bình Dương		K 12

		122		Huỳnh Minh		Nam		2/4/89		TP.HCM		21 cử Long P.2 Q. Tân bình		K 12

		123		Trần Ngọc		Đền		10/26/83		Vĩnh Long		72/13A Nhất Chi Mai, P13, Q.Tân Bình, TPHCM		9B

		124		Nguyễn Thị Thanh		Nga		2/17/78		ĐăkLăk		209/5 Quang Trung, TPBMT, Tỉnh ĐakLak		7A

		125		Trịnh Huỳnh		Nga		11/28/84		An Giang		36/7 tổ 9 P. BT xã Châu Đốc An Giang		K11

		126		Lê Trung		Nghĩa		12/19/60		TP.HCM				8A

		127		Lê Nguyễn Trúc		Ngọc		10/15/75		TP.HCM				8A

		128		Trần Mạnh		Ngọc		10/18/75		Bắc Ninh		501B Huỳnh Tấn Phát Q7		K10

		129		Vũ Thị Bích		Ngọc		12/16/82		Đồng Nai		1/2/5/5 A Nguyễn thái sơn, P.3 Gò Vấp		K11A

		130		Nguyễn Thanh		Ngọc		5/31/83		Trà Vinh		Khóm 3, Cầu Kè, H. Cầu Kè, Trà Vinh		9A

		131		Phạm Duy		Nguyên		1/11/83		Đồng Tháp		2/21 KP2 P. Tân Kiểng Q7		6B

		132		Đổng Đức		Nguyện		8/11/70		TP.HCM		137A Lê Lợi P3 Q Gò Vấp TPHCM		K 12

		133		Trần Minh		Nguyệt		11/5/87		Đồng Nai		K4 Cẩm Tân - Xuan Tân - TX Long Khánh - Đồng Nai		8B

		134		Vũ Minh		Nguyệt		1/5/84		Đồng Nai		27/1 KP5,P.Tân Mai, Biên Hoà, Đồng Nai		K10

		135		Phạm Thị Anh		Nguyệt		7/27/82		Nam Hà		BR - Vũng Tàu		K 11A

		136		Lê Nguyễn Tường		Nhân		1/1/86		TP.HCM		116/29 Tô Hiến Thành P15, Q10, TPHCM		9A

		137		Nguyễn Mạnh Thành		Nhân		2/25/73		TPHCM		241/19C Phạm Ngũ Lão Q1, TPHCM		K10

		138		Nguyễn Thị		Nhanh		5/8/78		TP.HCM		Tổ 11 Ap 3A Xã Tân Thạnh Tây Củ Chi		K 12

		139		Trần Thái Thục		Nhi		1/30/79		TP.HCM		424/31 Nguyễn Thượng Hiền P4,Q3		K11B

		140		Trương		Nhi		6/11/71		TPHCM		221 Võ Thành Trang,P11,QTân Bình, TPHCM		K10

		141		Huỳnh Văn		Nhựt		10/6/77		Long An		17 Đường 47, P. Thảo điền, Q2		K11A

		142		Lê Quang		Nhựt		3/24/83		Đồng Nai		Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai		K10

		143		Trần Thị Thuỳ		Nhung		5/12/71		Bình Phước		14E 27 Thảo điền Q2		K10

		144		Lê Văn		Điệp		7/12/74		Ninh Thuận		2/15 Thạch Hà, Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận		K 11B

		145		Hà Thị Thanh		Đoan		7/7/79		TP.HCM		13/14 Đường số 14 khu phố 2, Phường HBC, Q.Thủ Đức, TPHCM		9A

		146		Tạ Quốc		Đống		12/18/77		TPHCM		69/12D Văn Thân P8 Q6		K10

		147		Lương Xuân		Đợi		11/28/71		Hải Phòng				8B

		148		Nguyễn Lê Minh		Đức		2/13/81		TP.HCM		16/21 Phan Ngữ, P.Đa Kao, Q1, TPHCM		9A

		149		Nguyễn Quang		Đức		2/1/82		TPHCM				K11B Chưa Có Phiếu

		150		Phạm Duy		Phẳng		11/15/79		Tây Ninh		127/28 Lê Thúc Hoạch, Q.Tân Phú, TPHCM		9B

		151		Hoàng Bang		Phát		7/7/80		Sài Gòn				7A

		152		Dương Lê		Phi		11/23/82		TP.HCM				8B

		153		Vòng Ngọc		Phí		10/1/76		Đồng Nai		55/5D Bùi Thị Xuân, P5,Q Tân Bình TPHCM		K10

		154		Trương Hồng		Phong		1/23/80		TP.HCM		84/A2 Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Phú Nhuận		K11A

		155		Nguyễn Thị		Phượng		8/26/84		Gia Lai		21b, Lý Thái Tổ, P.Yên Đỗ, Gia Lai, PleiKu		9A

		156		Lê Thị Bích		Phượng		5/18/72		Sài Gòn		88/3/B3 BHTQ - P9 - Q3		K 12

		157		Lê Ngọc		Phương		6/23/75		TPHCM		126/5 Phan Văn Trị P12, Q. Bình Thạnh		K10

		158		Nguyễn Việt		Phương		2/3/84		Quảng Trị		35 Bầu Cát 2,P14, QTB, TPHCM		K10

		159		Vũ Minh		Phương		10/24/83		Lâm Đồng		45/36/6 Trần Huy Liệu,P12,Q Phú Nhuận		K10

		160		Nguyễn Vũ		Phương		1/28/81		TP.HCM				K 9B

		161		Huỳnh Kiệt		Phúc		5/22/86		TP.HCM				8A

		162		Lê Minh		Phúc		7/7/80		Lâm Đồng				8A

		163		Nguyễn Hoàng Ngọc		Quân		1/13/83		Long An		727/912 Trần Hưng Đạo, P11, Q. 5		8B

		164		Trương Phan		Quân		11/5/80		Th.Thiên Huế		Ap 8 Xã tan thành TX đồng xoài Bình Phước		K11A

		165		Nguyễn Đăng		Quang		3/18/82		TP.HCM		26/3 Thiên Hộ Dương P1, Go Vấp		K 12

		166		Nguyễn Việt		Qúy		4/30/79		Bình Định				8A

		167		Tạ Hữu		Quyền		6/7/70		TPHCM		101 Trần Quang Diệu, P13, Q3		K10

		168		Đỗ Kim		Quyên		3/18/73		Sài Gòn		3.3 lô A c/c Lạc Long Quân P5 Q11 TPHCM		K10

		169		Nguyễn Văn		Quỳnh		2/10/78		Hải Dương				K 11B

		170		Nguyễn Quốc		Sang		1/5/81		Đồng Nai		25 Cống Lở P5, Q.Tân Bình		K11B

		171		Nguyễn Văn		Sáng		1/1/72		Tây Ninh		71/1S Lê Đức Thọ, P.13,Q.Gò Vấp		K11B

		172		Đào Thanh		Sơn		9/9/82		Quảng Ngãi		181 Phan Văn Huân P17,Q Bình Thạnh, TPHCM		K10

		173		Nguyễn Thanh		Sơn		8/21/80		TP.HCM		19B, Bình Đức, P15, Q8, TPHCM		9A

		174		Nguyễn Thị Thu		Sương		8/21/74		Tây Ninh				8A

		175		Trịnh Văn		Tâm		5/17/79		Nam Định		Đức Trọng - Lâm Đồng		K10

		176		Đặng Nguyên		Tấn		4/19/84		Phú Yên		38/14A Bình đường II, An Bình Dĩ an , Bình Dương		K10

		177		Nguyễn Hữu		Tấn		1/17/79		TP.HCM		40 Phan đạt đức, P. Long Thạnh Mỹ, Q.9		K11A

		178		Trương Quang		Tấn		6/26/80		Quảng Ngãi		9A tiền Giang P2, Quận Tân Bình		K11B

		179		Kim Sơn		Tây		11/27/77		Bạc Liêu		134/109/225A, Lý Chính Thắng, Q3, TPHCM		9A

		180		Nguyễn Phước		Tạo		8/17/59		TP.HCM		C2/10A Hóc Môn, TPHCM		9A

		181		Nguyễn Văn		Tài		10/22/65		TPHCM		281/6 Lê Quang Định P7 Bình Thạnh TPHCM		K10

		182		Nguyễn Hữu		Tài		10/2/72		Đà Nẵng		63/4/3 Cống Quỳnh P. NCT Q.1		K 11B

		183		Nguyễn Đại		Thắng		6/3/76		TP.HCM		7A Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TPHCM		9A

		184		Nguyễn Đức		Thắng		6/6/76		Hà Tây				K11B

		185		Nguyễn Quyết		Thắng		1966		Tây Ninh		83 LẦU 2 Trần Chánh Chiếu P 4 Q5 TPHCM		8B

		186		Phạm Ngọc		Thạch		1/25/82		Quảng Ngãi		51/34 Cóng Lở, P15, Q. Tân Bình, TPHCM		9A

		187		Nguyễn Hữu Tân		Thạnh		5/30/86		TP.HCM		38/22c KP3, P.Phước Long B. Q.9		K11A

		188		Hoàng Trọng		Thanh		8/12/66		Thừa Thiên Huế		145 Sư Vạn Hạnh, P12, Q 10, TPHCM		9A

		189		Đào Quốc		Thanh		4/20/79		Củ Chi		Tổ 11 Ap 10 Xã Thạnh Đông Củ Chi		K11A

		190		Nghiêm Thị		Thanh		3/10/79		Thanh Hoá				8A

		191		Cao Ngọc		Thanh		5/7/84		Thanh Hóa		5B/8 K35Nguyễn Oanh, P17 Q.GV		K 11B

		192		Bùi Văn		Thành		12/24/81		Vĩnh Long		79/30/32 Au Cơ,P14,Q11		K11A

		193		Nguyễn Hữu		Thành		5/22/73		Sài Gòn		34 Bùi Hữu Nghĩa, Q. Tân Bình, TPHCM		9A

		194		Hồ Đăng		Thảo		11/6/82		Tây Ninh				8B

		195		Lê Thị Xuân		Thảo		9/11/77		TP.HCM		43/1B KP4, đông hưng thuận, Q12		K11A

		196		Ngô Thị Phúc		Thảo		9/15/84		Đà Nẵng		274/10B Nguyễn văn đậu, P11, Q.bình thạnh		K11A

		197		Nguyễn Phương		Thảo		8/11/78		Long An		Ap 1 xã an thạch, Bến lúc, Long An		K10

		198		Nguyễn Thị		Thảo		6/22/79		TPHCM		AẤp Gò Nổi, An Nhơn Tây, Củ Chi TPHCM		K10

		199		Trần Thị Bích		Thảo		11/4/74		Đà Nẵng		72/7A Bis Trần Quố Thảo, P8,Q3, TPHCM		K10

		200		Võ Phương		Thảo		8/14/63		Sông Bé		159A Au Dương Lân P3 Q8, TPHCM		K10

		201		Nguyễn Kim		Thi		8/27/81		Tây Ninh		19/10/72 Trần bình trọng, P5, Bình thạnh		K11A

		202		Hà Đắc		Thiện		6/9/80		Bình Định		150/23 Tổ 55, Nguyễn Hữu Tiến, Tân Phú, TPHCM		K10

		203		Lê Trung		Thiện		11/17/70		Sài Gòn		118/893A Nguyễn Kiệm, P3, Q.Gò Vấp, TPHCM		9B

		204		Đoàn Thị		Thơ		11/10/80		Hà Tây				8B

		205		Đặng Thị Anh		Thư		9/21/81		TPHCM		427/41 XVNT P26 QB.Thạnh.TPHCM		K10

		206		Vũ Thị Mỹ		Thư		5/13/72		TP.HCM		528/17 Lê văn sỹ P11 Q. Phú nhuận		K11A

		207		Nguyễn Viết		Thông		11/17/80		Hải Phòng		15/14 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM		9B

		208		Tống Hữu		Thọ		10/24/76		Vĩnh Long		Quận Bình Thạnh, TPHCM		8A

		209		Trần Thị		Thơm		12/7/81		Ninh Bình		1/7C Nguyễn Văn Qua, P ĐHT, Q12		K10

		210		Trần Quốc		Thịnh		1/5/83		Tây Ninh				8A

		211		Trịnh Nguyễn Văn		Thịnh		10/11/85		Đồng Nai		D19/50B/4 Phan Anh, Q. Bình Tân.TPCHM		K10

		212		Lê Như		Thương		6/22/84		Đăk Lăk		58 Đồng Khởi Q1, TPHCM		8A

		213		Đào Thị		Thương		10/5/69		Thái Bình		175 xõ thị Sáu,P7,Q3,TPHCM		K10

		214		Nguyễn Duy		Thương		7/6/83		Hải Phòng				8A

		215		Nguyễn Trí		Thức		10/23/83		Thanh Hóa		Thủ Đức TPHCM		9A

		216		Trịnh Hồng		Thu		9/25/69		Pháp		61/17 Bình Giã P13 Tân Bình		K 12

		217		Nguyễn  Trần Ngọc		Thúy		4/27/83		Tây Ninh		Ap gia huỳnh, trảng bàng, Tây ninh		K11B

		218		Nguyễn Đào Như		Thủy		4/21/84		TPHCM		121/6 KP3, P.Tân Thới Hiệp Q12,TPHCM		K10

		219		Nguyễn Phạm Lệ		Thuỷ		12/29/66		An Giang		17/9P Phan Huy Ích, P14, Q.Gò Vấp, TPHCM		9B

		220		Nguyễn Duy		Tiến		12/22/85		Hải Dương				8A

		221		Trương Chí		Toàn		9/11/78		TP.HCM		28/15A Tôn Thất Tùng Q 1, TPHCM		9A

		222		Trần Đoàn Cát		Tường		5/6/82		TP.HCM		TPHCM		9A

		223		Phạm Kim		Tứ		9/12/82		Đồng Nai		65 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q. Bình Thạnh		8A

		224		Nguyễn Đức Anh		Trâm		7/3/82		TPHCM				K10

		225		Nguyễn Lê Minh		Trang		9/18/71		Khánh Hòa		127/1/3 Lê Lợi, P3, Q.Gò Vấp, TPHCM		9A

		226		Nguyễn Thị Mai		Trang		2/16/77		TP.HCM		428 Võ Văn Tần, P5, Q3, TPHCM		9A

		227		Nguyễn Thu		Trang		9/6/73		Sài Gòn		60/2 Vườn Chuối, P4, Q3, TPHCM		9B

		228		Trần Trọng		Tri		2/20/74		Tây Ninh				8A

		229		Phạm Ngọc		Trì		10/12/78		Quảng Nam				8B

		230		Nguyễn Văn		Trí		6/24/79		Vĩnh Long		17/1P Nguyễn Thị Tần, P2, Q.8, TPHCM		9B

		231		Tăng Dụ		Trí		11/25/77		TP.HCM		409/7 Hòa Hảo P5 Q10 TPHCM		K 12

		232		Nguyễn Cao		Trọng		11/16/74		Hậu Nghĩa				8A

		233		Bùi Công		Trường		3/27/81		Tây Ninh		Thuận an, truông mít, DMC tây ninh		K11A

		234		Nguyễn Xuân		Trường		3/30/78		TPHCM		A21 Nguyễn Oanh P17 Gò Vấp		K10

		235		Nguyễn Đặng Hiếu		Trung		6/21/76		TP.HCM		352/84 Lê Hồng Phong, P1, Q.10, TPHCM		9A

		236		Nguyễn Thành		Trung		2/6/77		Thanh Hóa		53/8 Trung Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM		9A

		237		Tạ Nhật Quang		Trung		6/2/80		TP.HCM		Ap 10 Xã tân thanh đông		K11A

		238		Lê Văn		Tuấn		6/8/80		Bến Tre				8A

		239		Lương Quang		Tuấn		8/25/59		Hà Nội				8B

		240		Nguyễn Duy		Tuấn		5/7/81		Bình Thuận		33/11 Tân Hoà Đông P13, Q6 TPHCM		K10

		241		Tôn Thất Minh		Tuấn		7/3/74		Huế				8B

		242		Trịnh Minh		Tuấn		12/20/62		Sài Gòn				8A

		243		Trương Quốc		Tuấn		5/26/83		Tiền Giang				8A

		244		Lê Anh		Tuấn		12/15/77		Thanh Hoá		84/48/13 Tân Sơn Nhì, P Tân Sơn Nhì Tân Phú		K 12

		245		Nguyễn Anh		Tuấn		9/24/80		Phú Thọ		173/34/3/31 D12 Dương Quảng Hàm P5 Gò Vấp		K 11A

		246		Nguyễn Trương Công		Tuấn		10/1/66		Bình Định		195/19 Vườn Lài - Phú Thọ Hòa - Tân Phú TPHCM		K 11B

		247		Lý Thanh		Tùng		10/27/68		Quảng Nam				8A

		248		Võ Thanh		Tùng		2/29/72		TPHCM		68/26 Hoàng Diệu P12 Q11		K10

		249		Lý Thanh		Tùng		8/5/80		Vĩnh Long		Ap Thôn nguyên - loan mỹ - Vĩnh Long		K 11B

		250		Nguyễn Minh		Tú		10/15/74		TP.HCM		206/5 Nguyễn Phúc Chu, P15, Q.Tân Bình, TPHCM		9A

		251		Nguyễn Đăng Ngọc		Tuyền		11/25/71				123/955F, Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp, TPHCM		9A

		252		Võ Thị Thanh		Tuyền		1/28/82		Tây Ninh		TPHCM		8A

		253		Lê Thị Huỳnh		Tuyên		10/23/78		Bình Dương		Bình Nhâm Thuận An, Bình Dương		K10

		254		Lê Thị Kim		Tuyến		12/12/73		Bến Tre		47/5 Ap Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn		K 12

		255		Mai Thị Anh		Tuyết		1/5/80		Đà Nẵng		Chung cư phan văn trị, P2, Q5 TpHCM		K11A

		256		Ngô Thị Thanh		Vân		5/5/84		Quảng Nam		65 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q. Bình Thạnh		8A

		257		Nguyễn Thanh		Vân		8/15/81		Long An		111/11A Phan Văn Khoẻ P5, Q6		K10

		258		Nguyễn Thị Thanh		Vân		5/5/79		ĐăkLăk		14/2W Thống Nhất, P16, Q.Gò Vấp, TPHCM		9B

		259		Nguyễn Ngọc Thùy		Vân		3/24/87		Tiền Giang		109/808c Nguyễn Kiệm P3 Q GV		K 11B

		260		Lê		Văn		6/6/87		Tây Ninh		An thới An tịnh trảng bàng Tây ninh		K 11B

		261		Nguyễn Xuân		Việt		11/16/77		Thanh Hóa		163 Đường 4, Phước Bình, Q9, TPHCM		9A

		262		Nguyễn Khắc		Vinh		5/18/63		Sài Gòn		59 Dương Bá Trạc, P1, Q.8, TPHCM		9A

		263		Nguyễn Đức		Vinh		9/18/78		Phú Yên		132/1B - A10 Tô Hiến Thành,Q10,TPHCM		K10

		264		Nguyễn Thị Thanh		Vịnh		1/1/74		Quy Nhơn				8A

		265		Thái Văn		Vũ		1978		Tiền Giang		17/1A tổ 5 đường ụ ghe, KP 2, P tam phú Thủ đức		K11A

		266		Đinh Thanh		Vũ		8/13/76		TP.HCM		49 Chương Dương, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TPHCM		9B

		267		Thới Ngọc Vy		Vy		6/27/87		TP.HCM		211A Văn Thân, P8, Q.6, TPHCM		9B

		268		Trần Thị Tú		Vy		8/23/85		Đồng Nai		Phường Tăng Nhơn Phú A Q9		K10

		269		Trần Kim		Vy		9/23/88		TP.HCM		147/52 Tân Lập 2, Q 9, TPHCM		9A

		270		Mai Thị		Xinh		8/6/85		Thanh Hoá				8A

		271		Vũ Thế		Yên		3/17/54		Lào		P27, Q. Bình Thạnh, TPHCM		8A

		272		Trần Thị Như		Ý		8/8/85		Bình Thuận		33/27/9 Nguyễn sỹ sách, F15 Q tân bình		K11B

		273		Võ Minh		Ý		2/9/83		An Giang				8A

		274		Đồng Công		Bằng		4/26/77		Bình T.Thiên		TPHCM		5A		THI LẠI

		275		Nguyễn Nhật		Linh		3/28/82		ĐắkLắk		Bình Dương		7B		THI LẠI

		276		Trần Phan Cảnh		Minh		12/6/82		Quảng Nam		TPHCM		5A		THI LẠI

		277		Võ Lê Trung		Phúc		7/8/82		Long An		14/1A Nguyen Hồng P1, Q. Gò Vấp		5A		THI LẠI

		278		Huỳnh Tấn		Thanh		11/4/78		Quảng Nam		Q. Bình Chánh TPHCM		6B		THI LẠI

		279		Nguyễn Hữu		Huynh		3/6/81		Bình Dương		264/35/14 Tổ 4 Khu 3 TXTDM, Bình Dương		K5A		THI LẠI

		280		Trần Văn		Trạng		1/11/79		Tiền Giang		85/3B Nội Hóa, DĨ An, Bình Dương		K7B		THI LẠI

		281		Nguyễn Trung		Hậu		3/23/75		Tây Ninh		Tây Ninh		Trường Nguyễn Tất Thành

		282		Phạm Hữu		Tài		4/23/75				73/721 Nguỹen Văn Nghi P7, Q. GV		Trường Nguyễn Tất Thành

		283		Nguyễn Ngọc		Thanh		10/23/82				74/17 Hai Bà Trung Q1		Trường Nguyễn Tất Thành

		284		Dương Chánh		Thi		4/26/82				324 Bến Vân Đồn Q4		Trường Nguyễn Tất Thành

		285		Tăng Chí		Mẫn		1/12/81				A12/30/8/16 Bà Hom Q. Bình Tân		Trường Nguyễn Tất Thành

		286		Đỗ Bùi Trung		Nghĩa		3/29/78				175/41 Cô Giang Q1		Trường Nguyễn Tất Thành

		287		Bùi Văn		Luận		7/4/61				47 Mai HẮc Đế Q8		Trường Nguyễn Tất Thành

		288		Trương Ngọc Bảo		Duy		9/13/81				45/14 Điẹn Biên Phủ Bình Thạnh		Trường Nguyễn Tất Thành

		289		Nguyễn Công		Bình		3/6/78				Ap chợ - Gò Công Đông		Trường Nguyễn Tất Thành

		290		Ngô Văn		Trữ		7/17/60				Hải Phòng		Trường Nguyễn Tất Thành

		291		Tạ Ngọc		Vân		11/2/84				80/2 KP 12 Q. Bình Tân		Trường Nguyễn Tất Thành

		292		Trịnh Nam		Chinh		3/21/76				150/12 Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận		Trường Nguyễn Tất Thành

		293		Phạm Văn		Hoàn		6/15/82				15/4 NTMK Q1 TPHCM		Trường Nguyễn Tất Thành

		294		Tràn Văn		Tài		2/6/74				302 c/c A1 Tạ Quang Bửu P6 Q8		Trường Nguyễn Tất Thành

		295		Huỳnh Kim		Trọng		6/16/79				41 Lô C Trại 979A Minh Tân Dầu Tíeng Bình Dương		Trường Nguyễn Tất Thành

		296		Phương Thế		Ngọc		6/26/79		Kiên Giang		42/20C Chu Văn An, P12, Bình Thạnh, TPHCM		Học viện tài chính - Thi lại
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		DANH SÁCH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ KHAI HẢI QUAN

		Kỳ thi ngày 24/11/2007

		MÔN THI:                                         PHÒNG THI SỐ: 01

		STT		SBD		HỌ VÀ TÊN				NĂM SINH		NƠI SINH		Điểm môn

														Thủ tục		Xuất xứ		Trị giá

		1		KT 001		Nguyễn Hải		Au		12/20/74		Sài Gòn		8		9		5

		2		KT 002		Hứa Tuấn		Anh		5/8/85		TP.HCM		8		8		5

		3		KT 003		Huỳnh Ngọc		Anh		2/26/71		Quảng Nam

		4		KT 004		Nguyễn Thị		Anh		9/22/64		Nghệ An

		5		KT 005		Nguyễn Việt		Anh		4/16/79		Hải Phòng

		6		KT 006		Phạm Thị Ngọc		Anh		10/16/84		TPHCM

		7		KT 007		Phạm Tùng		Anh		10/6/84		TP.HCM

		8		KT 008		Phan Tuấn		Anh		10/13/82		Bình Dương

		9		KT 009		Cao Ngọc		Anh		8/1/83		Tây Ninh

		10		KT 010		Lê Tuyết		Anh		1/25/83		Kiên Giang

		11		KT 011		Lữ Minh		Bảo		12/25/77		An Giang

		12		KT 012		Nguyễn Quốc		Bảo		6/9/79		Lâm Đồng

		13		KT 013		Hoàng Văn		Bền		2/12/63		Thanh Hóa

		14		KT 014		Mai Thanh		Bình		6/30/78		TP.HCM

		15		KT 015		Hà Thị Thanh		Bình		3/16/73		Đồng Nai

		16		KT 016		Phạm Văn		Cao		1/24/79		Phú Yên

		17		KT 017		Trần Đoàn		Cát		1/24/79		TP.HCM

		18		KT 018		Nguyễn Quý		Châu		8/30/83		Khánh Hòa

		19		KT 019		Phan Thanh		Châu		8/27/76		Bình Thuận

		20		KT 020		Trần Hữu		Châu		7/22/71		TP.HCM

		21		KT 021		Nguyễn Thanh		Chính		9/30/78		Quảng Nam

		22		KT 022		Vũ Văn		Chương		1/2/74		Hà Tây

		23		KT 023		Ngô Đức		Chung		12/23/82		TP.HCM

		24		KT 024		Vũ Hồng		Chuyên		4/23/87		Sài Gòn

		25		KT 025		Võ Thành		Công		1/30/81		Bình Định

		26		KT 026		Phạm Minh		Công		11/7/84		Khánh Hoà

		27		KT 027		Trần Nguyễn		Cương		5/14/68		Sài Gòn

		28		KT 028		Hoàng Văn		Cường		2/26/81		Hà Tây

		29		KT 029		Trần Thiết		Cường		3/31/65		Bình Phước

		30		KT 030		Lê Nguyễn Phú		Cường		9/25/79		Phú Yên

		31		KT 031		Nguyễn Thanh		Dân		1/4/80		TP.HCM

		32		KT 032		Lương Minh		Diễm		2/1/82		TPHCM

		33		KT 033		Nguyễn Thị		Diễm		5/5/82		Quảng Ngãi

		34		KT 034		Trần Thị Ngọc		Diễm		11/9/83		Long An

		35		KT 035		Nguyễn Thị Mỹ		Dung		11/16/78		TP.HCM

		36		KT 036		Nguyễn Hoàng		Dũng		3/11/66		Sài Gòn

		37		KT 037		Võ Minh Vũ		Dũng		5/4/78		TP.HCM

		38		KT 038		Nguyễn Hoàng		Dũng		6/29/74		Tiền Giang

		39		KT 039		Nguyễn Văn		Dũng		10/3/81		Hà Tĩnh

		40		KT 040		Tôn Thất Anh		Dũng		2/28/71		Quảng Trị





02

		DANH SÁCH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ KHAI HẢI QUAN

		Kỳ thi ngày 24/11/2007

		MÔN THI:                                         PHÒNG THI SỐ: 02

		STT		SBD		HỌ VÀ TÊN				NĂM SINH		NƠI SINH		Điểm môn

														Trị giá		Thủ tục		Xuất xứ

		1		KT 041		Trần Văn		Dũng		2/8/84		Bình Định

		2		KT 042		Phạm Thái Nhất		Duy		9/23/83		TP.HCM

		3		KT 043		Tống Phước		Đăng		5/6/72		Th.Thiên Huế

		4		KT 044		Trần Quốc		Đặng		6/5/81		Ninh Thuận

		5		KT 045		Trần Ngọc		Đền		10/26/83		Vĩnh Long

		6		KT 046		Lê Văn		Điệp		7/12/74		Ninh Thuận

		7		KT 047		Hà Thị Thanh		Đoan		7/7/79		TP.HCM

		8		KT 048		Tạ Quốc		Đống		12/18/77		TPHCM

		9		KT 049		Lương Xuân		Đợi		11/28/71		Hải Phòng

		10		KT 050		Nguyễn Lê Minh		Đức		2/13/81		TP.HCM

		11		KT 051		Nguyễn Quang		Đức		2/1/82		TPHCM

		12		KT 052		Phạm Trường		Giang		8/29/79		Hà Bắc

		13		KT 053		Võ Thị Ngọc		Hân		12/17/84		TP.HCM

		14		KT 054		Trần Quý		Hậu		1/13/74		TPHCM

		15		KT 055		Nguyễn Thi		Hạ		6/22/81		TP.HCM

		16		KT 056		Phạm Thị Mỹ		Hạnh		3/7/72		Sài Gòn

		17		KT 057		Lê Thị Hồng		Hạnh		8/7/84		Đồng Nai

		18		KT 058		Nguyễn Thị Ngọc		Hà		1/10/83		TPHCM

		19		KT 059		Hoàng Mạnh		Hà		1/19/72		Nam Định

		20		KT 060		Lê Thanh		Hải		4/19/71		Nam Định

		21		KT 061		Nguyễn Thanh		Hải		12/17/79		TP.HCM

		22		KT 062		Nguyễn Văn		Hải		8/13/69		TP.HCM

		23		KT 063		Trần Quang		Hải		8/10/82		Quảng Nam

		24		KT 064		Nguyễn Thị Ngọc		Hảo		4/11/84		Ninh Thuận

		25		KT 065		Lê Xuân		Hiền		6/29/71		Tuyên Quang

		26		KT 066		Nguyễn Thị		Hiền		6/20/85		Tây Ninh

		27		KT 067		Nguyễn Minh		Hiếu		10/26/83		Đồng Nai

		28		KT 068		Thái Nguyễn Trọng		Hiếu		3/14/68		Gia Định

		29		KT 069		Nguyễn  Trọng		Hiếu		5/6/76		Tây Ninh

		30		KT 070		Nguyễn Đức		Hiếu		4/10/79		TP.HCM

		31		KT 071		Đinh Trọng		Hiếu		8/12/83		TP.HCM

		32		KT 072		Đặng Thu		Hồng		11/3/64		TPHCM

		33		KT 073		Đỗ Thanh		Hồng		1971		Quảng Ninh

		34		KT 074		Trương Thị Thu		Hồng		10/5/76		Hà Nội

		35		KT 075		Nguyễn Thị Thu		Hồng		11/24/85		Lâm Đồng

		36		KT 076		Phạm Thụy Xuân		Hồng		1/8/85		Đồng Nai

		37		KT 077		Nguyễn Đức		Hoà		9/26/77		Quảng Trị

		38		KT 078		Nguyễn Văn		Hoàn		4/24/77		Đà Nẵng

		39		KT 079		Nguyễn Trọng		Hoàng		7/13/75		TP.HCM

		40		KT 080		Nguyễn Thị Lan		Hương		6/20/85		Hà Tĩnh
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		DANH SÁCH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ KHAI HẢI QUAN

		Kỳ thi ngày 24/11/2007

		MÔN THI:                                         PHÒNG THI SỐ: 03

		STT		SBD		HỌ VÀ TÊN				NĂM SINH		NƠI SINH		Điểm môn

														Trị giá		Thủ tục		Xuất xứ

		1		KT 081		Cấn Thành		Hương		7/16/76		Hà Tây

		2		KT 082		Bùi Phú		Huân		8/11/74		Hà Tây

		3		KT 083		Lê Thành		Huân		10/30/85		Đồng Nai

		4		KT 084		Lâm Hoàng		Hùng		3/7/62		Lâm Đồng

		5		KT 085		Tô Mạnh		Hùng		5/15/74		Nghệ An

		6		KT 086		Huỳnh Ngọc		Hùng		6/12/77		Bình Định

		7		KT 087		Nguyễn Văn		Hùng		11/27/71		Lâm Đồng

		8		KT 088		Võ Thanh		Hùng		8/6/65		Nam Vang

		9		KT 089		Vũ Đăng Việt		Hùng		2/29/64		Khánh Hòa

		10		KT 090		Nguyễn Quang		Huy		10/26/73		Vĩnh Phúc

		11		KT 091		Vũ Đình		Huy		10/12/83		Hải Dương

		12		KT 092		Vũ Đức		Huy		6/16/60		Bình Thuận

		13		KT 093		Lưu Quang		Huy		10/8/82		Hà Tây

		14		KT 094		Nguyễn Tấn		Hy		9/25/75		Vũng Tàu

		15		KT 095		Huỳnh Tấn		Khải		12/9/76		TP.HCM

		16		KT 096		Phạm Duy		Khoa		3/15/82		TPHCM

		17		KT 097		Võ Trọng		Khôi		7/16/71		Sài Gòn

		18		KT 098		Huỳnh Ngọc Như		Khương		2/4/81		Long An

		19		KT 099		Nguyễn Thị Kim		Kiều		2/8/85		Đồng Nai

		20		KT 100		Lê Minh		Kỳ		11/15/65		TPHCM

		21		KT 101		Trần Quang		Lâm		2/20/77		Bình Định

		22		KT 102		Hoàng Văn		Lâm		7/15/80		Khánh Hoà

		23		KT 103		Nguyễn Hoàng		Lâm		9/2/78		Đồng Nai

		24		KT 104		Nguyễn Tường		Lam		8/6/78		Sông Bé

		25		KT 105		Ngô Thị Ngọc		Lệ		8/23/83		Long An

		26		KT 106		Phạm Thị Kim		Liên		9/15/83		Long An

		27		KT 107		Lằm Cún		Lìn		6/16/86		Bình Thuận

		28		KT 108		Lê Thùy		Linh		12/10/82		Quảng Ninh

		29		KT 109		Nguyễn Công		Linh		9/1/81		Khánh Hòa

		30		KT 110		Nguyễn Thị Huệ		Linh		5/29/76		TPHCM

		31		KT 111		Tạ Công		Linh		6/22/84		Bình Định

		32		KT 112		Huỳnh Đăng		Linh		4/11/74		TP.HCM

		33		KT 113		Nguyễn Tuấn		Lộc		12/20/63		Hà Nội

		34		KT 114		Nguyễn Văn Anh		Lộc		12/10/69		Thừa Thiên Huế

		35		KT 115		Nguyễn Thị Đăng		Loan		1/20/76		Long An

		36		KT 116		Lý Thanh		Long		12/10/64		Quảng Nam

		37		KT 117		Hoàng Văn		Long		7/4/87		Hải Phòng

		38		KT 118		Hoàng Xuân		Long		1/31/79		Nam Định

		39		KT 119		Cao Văn		Lời		4/22/73		TP.HCM

		40		KT 120		Thân Minh		Luật		2/23/82		Đồng Nai
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		DANH SÁCH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ KHAI HẢI QUAN

		Kỳ thi ngày 24/11/2007

		MÔN THI:                                         PHÒNG THI SỐ: 04

		STT		SBD		HỌ VÀ TÊN				NĂM SINH		NƠI SINH		Điểm môn

														Trị giá		Thủ tục		Xuất xứ

		1		KT 121		Lê Thị Tuyết		Mai		1/1/79		TP.HCM

		2		KT 122		Trần Thị Hoa		Mai		11/2/83		TPHCM

		3		KT 123		Lê Thị Nguyệt		Minh		9/14/82		Long An

		4		KT 124		Lương Diệp		Minh		2/28/69		TP.HCM

		5		KT 125		Trần Thị Thu		Minh		12/28/82		Quảng ngãi

		6		KT 126		Huỳnh Triệu		Minh		4/29/72		Đà Nẵng

		7		KT 127		Trương Hoàng		Nam		4/23/77		TP.HCM

		8		KT 128		Hoàng Thế		Nam		10/22/79		Quảng Ninh

		9		KT 129		Huỳnh Minh		Nam		2/4/89		TP.HCM

		10		KT 130		Nguyễn Thị Thanh		Nga		2/17/78		ĐăkLăk

		11		KT 131		Trịnh Huỳnh		Nga		11/28/84		An Giang

		12		KT 132		Lê Trung		Nghĩa		12/19/60		TP.HCM

		13		KT 133		Lê Nguyễn Trúc		Ngọc		10/15/75		TP.HCM

		14		KT 134		Trần Mạnh		Ngọc		10/18/75		Bắc Ninh

		15		KT 135		Vũ Thị Bích		Ngọc		12/16/82		Đồng Nai

		16		KT 136		Nguyễn Thanh		Ngọc		5/31/83		Trà Vinh

		17		KT 137		Phạm Duy		Nguyên		1/11/83		Đồng Tháp

		18		KT 138		Đổng Đức		Nguyện		8/11/70		TP.HCM

		19		KT 139		Trần Minh		Nguyệt		11/5/87		Đồng Nai

		20		KT 140		Vũ Minh		Nguyệt		1/5/84		Đồng Nai

		21		KT 141		Phạm Thị Anh		Nguyệt		7/27/82		Nam Hà

		22		KT 142		Lê Nguyễn Tường		Nhân		1/1/86		TP.HCM

		23		KT 143		Nguyễn Mạnh Thành		Nhân		2/25/73		TPHCM

		24		KT 144		Nguyễn Thị		Nhanh		5/8/78		TP.HCM

		25		KT 145		Trần Thái Thục		Nhi		1/30/79		TP.HCM

		26		KT 146		Trương		Nhi		6/11/71		TPHCM

		27		KT 147		Huỳnh Văn		Nhựt		10/6/77		Long An

		28		KT 148		Lê Quang		Nhựt		3/24/83		Đồng Nai

		29		KT 149		Trần Thị Thuỳ		Nhung		5/12/71		Bình Phước

		30		KT 150		Phạm Duy		Phẳng		11/15/79		Tây Ninh

		31		KT 151		Hoàng Bang		Phát		7/7/80		Sài Gòn

		32		KT 152		Dương Lê		Phi		11/23/82		TP.HCM

		33		KT 153		Vòng Ngọc		Phí		10/1/76		Đồng Nai

		34		KT 154		Trương Hồng		Phong		1/23/80		TP.HCM

		35		KT 155		Nguyễn Thị		Phượng		8/26/84		Gia Lai

		36		KT 156		Lê Thị Bích		Phượng		5/18/72		Sài Gòn

		37		KT 157		Lê Ngọc		Phương		6/23/75		TPHCM

		38		KT 158		Nguyễn Việt		Phương		2/3/84		Quảng Trị

		39		KT 159		Vũ Minh		Phương		10/24/83		Lâm Đồng

		40		KT 160		Nguyễn Vũ		Phương		1/28/81		TP.HCM
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		DANH SÁCH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ KHAI HẢI QUAN

		Kỳ thi ngày 24/11/2007

		MÔN THI:                                         PHÒNG THI SỐ: 05

		STT		SBD		HỌ VÀ TÊN				NĂM SINH		NƠI SINH		Điểm môn

														Trị giá		Thủ tục		Xuất xứ

		1		KT 161		Huỳnh Kiệt		Phúc		5/22/86		TP.HCM

		2		KT 162		Lê Minh		Phúc		7/7/80		Lâm Đồng

		3		KT 163		Nguyễn Hoàng Ngọc		Quân		1/13/83		Long An

		4		KT 164		Trương Phan		Quân		11/5/80		Th.Thiên Huế

		5		KT 165		Nguyễn Đăng		Quang		3/18/82		TP.HCM

		6		KT 166		Nguyễn Việt		Quý		4/30/79		Bình Định

		7		KT 167		Tạ Hữu		Quyền		6/7/70		TPHCM

		8		KT 168		Đỗ Kim		Quyên		3/18/73		Sài Gòn

		9		KT 169		Nguyễn Văn		Quỳnh		2/10/78		Hải Dương

		10		KT 170		Nguyễn Quốc		Sang		1/5/81		Đồng Nai

		11		KT 171		Nguyễn Văn		Sáng		1/1/72		Tây Ninh

		12		KT 172		Đào Thanh		Sơn		9/9/82		Quảng Ngãi

		13		KT 173		Nguyễn Thanh		Sơn		8/21/80		TP.HCM

		14		KT 174		Nguyễn Thị Thu		Sương		8/21/74		Tây Ninh

		15		KT 175		Trịnh Văn		Tâm		5/17/79		Nam Định

		16		KT 176		Đặng Nguyên		Tấn		4/19/84		Phú Yên

		17		KT 177		Nguyễn Hữu		Tấn		1/17/79		TP.HCM

		18		KT 178		Trương Quang		Tấn		6/26/80		Quảng Ngãi

		19		KT 179		Kim Sơn		Tây		11/27/77		Bạc Liêu

		20		KT 180		Nguyễn Phước		Tạo		8/17/59		TP.HCM

		21		KT 181		Nguyễn Văn		Tài		10/22/65		TPHCM

		22		KT 182		Nguyễn Hữu		Tài		10/2/72		Đà Nẵng

		23		KT 183		Nguyễn Đại		Thắng		6/3/76		TP.HCM

		24		KT 184		Nguyễn Đức		Thắng		6/6/76		Hà Tây

		25		KT 185		Nguyễn Quyết		Thắng		1966		Tây Ninh

		26		KT 186		Phạm Ngọc		Thạch		1/25/82		Quảng Ngãi

		27		KT 187		Nguyễn Hữu Tân		Thạnh		5/30/86		TP.HCM

		28		KT 188		Hoàng Trọng		Thanh		8/12/66		Thừa Thiên Huế

		29		KT 189		Đào Quốc		Thanh		4/20/79		Củ Chi

		30		KT 190		Nghiêm Thị		Thanh		3/10/79		Thanh Hoá

		31		KT 191		Cao Ngọc		Thanh		5/7/84		Thanh Hóa

		32		KT 192		Bùi Văn		Thành		12/24/81		Vĩnh Long

		33		KT 193		Nguyễn Hữu		Thành		5/22/73		Sài Gòn

		34		KT 194		Hồ Đăng		Thảo		11/6/82		Tây Ninh

		35		KT 195		Lê Thị Xuân		Thảo		9/11/77		TP.HCM

		36		KT 196		Ngô Thị Phúc		Thảo		9/15/84		Đà Nẵng

		37		KT 197		Nguyễn Phương		Thảo		8/11/78		Long An

		38		KT 198		Nguyễn Thị		Thảo		6/22/79		TPHCM

		39		KT 199		Trần Thị Bích		Thảo		11/4/74		Đà Nẵng

		40		KT 200		Võ Phương		Thảo		8/14/63		Sông Bé
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		DANH SÁCH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ KHAI HẢI QUAN

		Kỳ thi ngày 24/11/2007

		MÔN THI:                                         PHÒNG THI SỐ: 06

		STT		SBD		HỌ VÀ TÊN				NĂM SINH		NƠI SINH		Điểm môn

														Trị giá		Thủ tục		Xuất xứ

		1		KT 201		Nguyễn Kim		Thi		8/27/81		Tây Ninh

		2		KT 202		Hà Đắc		Thiện		6/9/80		Bình Định

		3		KT 203		Lê Trung		Thiện		11/17/70		Sài Gòn

		4		KT 204		Đoàn Thị		Thơ		11/10/80		Hà Tây

		5		KT 205		Đặng Thị Anh		Thư		9/21/81		TPHCM

		6		KT 206		Vũ Thị Mỹ		Thư		5/13/72		TP.HCM

		7		KT 207		Nguyễn Viết		Thông		11/17/80		Hải Phòng

		8		KT 208		Tống Hữu		Thọ		10/24/76		Vĩnh Long

		9		KT 209		Trần Thị		Thơm		12/7/81		Ninh Bình

		10		KT 210		Trần Quốc		Thịnh		1/5/83		Tây Ninh

		11		KT 211		Trịnh Nguyễn Văn		Thịnh		10/11/85		Đồng Nai

		12		KT 212		Lê Như		Thương		6/22/84		Đăk Lăk

		13		KT 213		Đào Thị		Thương		10/5/69		Thái Bình

		14		KT 214		Nguyễn Duy		Thương		7/6/83		Hải Phòng

		15		KT 215		Nguyễn Trí		Thức		10/23/83		Thanh Hóa

		16		KT 216		Trịnh Hồng		Thu		9/25/69		Pháp

		17		KT 217		Nguyễn  Trần Ngọc		Thúy		4/27/83		Tây Ninh

		18		KT 218		Nguyễn Đào Như		Thủy		4/21/84		TPHCM

		19		KT 219		Nguyễn Phạm Lệ		Thuỷ		12/29/66		An Giang

		20		KT 220		Nguyễn Duy		Tiến		12/22/85		Hải Dương

		21		KT 221		Trương Chí		Toàn		9/11/78		TP.HCM

		22		KT 222		Trần Đoàn Cát		Tường		5/6/82		TP.HCM

		23		KT 223		Phạm Kim		Tứ		9/12/82		Đồng Nai

		24		KT 224		Nguyễn Đức Anh		Trâm		7/3/82		TPHCM

		25		KT 225		Nguyễn Lê Minh		Trang		9/18/71		Khánh Hòa

		26		KT 226		Nguyễn Thị Mai		Trang		2/16/77		TP.HCM

		27		KT 227		Nguyễn Thu		Trang		9/6/73		Sài Gòn

		28		KT 228		Trần Trọng		Tri		2/20/74		Tây Ninh

		29		KT 229		Phạm Ngọc		Trì		10/12/78		Quảng Nam

		30		KT 230		Nguyễn Văn		Trí		6/24/79		Vĩnh Long

		31		KT 231		Tăng Dụ		Trí		11/25/77		TP.HCM

		32		KT 232		Nguyễn Cao		Trọng		11/16/74		Hậu Nghĩa

		33		KT 233		Bùi Công		Trường		3/27/81		Tây Ninh

		34		KT 234		Nguyễn Xuân		Trường		3/30/78		TPHCM

		35		KT 235		Nguyễn Đặng Hiếu		Trung		6/21/76		TP.HCM

		36		KT 236		Nguyễn Thành		Trung		2/6/77		Thanh Hóa

		37		KT 237		Tạ Nhật Quang		Trung		6/2/80		TP.HCM

		38		KT 238		Lê Văn		Tuấn		6/8/80		Bến Tre

		39		KT 239		Lương Quang		Tuấn		8/25/59		Hà Nội

		40		KT 240		Nguyễn Duy		Tuấn		5/7/81		Bình Thuận

		41		KT 241		Tôn Thất Minh		Tuấn		7/3/74		Huế

		42		KT 242		Trịnh Minh		Tuấn		12/20/62		Sài Gòn

		43		KT 243		Trương Quốc		Tuấn		5/26/83		Tiền Giang

		44		KT 244		Lê Anh		Tuấn		12/15/77		Thanh Hoá

		45		KT 245		Nguyễn Anh		Tuấn		9/24/80		Phú Thọ
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		DANH SÁCH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ KHAI HẢI QUAN

		Kỳ thi ngày 24/11/2007

		MÔN THI:                                         PHÒNG THI SỐ: 07

		STT		SBD		HỌ VÀ TÊN				NĂM SINH		NƠI SINH		Điểm môn

														Trị giá		Thủ tục		Xuất xứ

		1		KT 246		Nguyễn Trương Công		Tuấn		10/1/66		Bình Định

		2		KT 247		Lý Thanh		Tùng		10/27/68		Quảng Nam

		3		KT 248		Võ Thanh		Tùng		2/29/72		TPHCM

		4		KT 249		Lý Thanh		Tùng		8/5/80		Vĩnh Long

		5		KT 250		Nguyễn Minh		Tú		10/15/74		TP.HCM

		6		KT 251		Nguyễn Đăng Ngọc		Tuyền		11/25/71

		7		KT 252		Võ Thị Thanh		Tuyền		1/28/82		Tây Ninh

		8		KT 253		Lê Thị Huỳnh		Tuyên		10/23/78		Bình Dương

		9		KT 254		Lê Thị Kim		Tuyến		12/12/73		Bến Tre

		10		KT 255		Mai Thị Anh		Tuyết		1/5/80		Đà Nẵng

		11		KT 256		Ngô Thị Thanh		Vân		5/5/84		Quảng Nam

		12		KT 257		Nguyễn Thanh		Vân		8/15/81		Long An

		13		KT 258		Nguyễn Thị Thanh		Vân		5/5/79		ĐăkLăk

		14		KT 259		Nguyễn Ngọc Thùy		Vân		3/24/87		Tiền Giang

		15		KT 260		Lê		Văn		6/6/87		Tây Ninh

		16		KT 261		Nguyễn Xuân		Việt		11/16/77		Thanh Hóa

		17		KT 262		Nguyễn Khắc		Vinh		5/18/63		Sài Gòn

		18		KT 263		Nguyễn Đức		Vinh		9/18/78		Phú Yên

		19		KT 264		Nguyễn Thị Thanh		Vịnh		1/1/74		Quy Nhơn

		20		KT 265		Thái Văn		Vũ		1978		Tiền Giang

		21		KT 266		Đinh Thanh		Vũ		8/13/76		TP.HCM

		22		KT 267		Thới Ngọc Vy		Vy		6/27/87		TP.HCM

		23		KT 268		Trần Thị Tú		Vy		8/23/85		Đồng Nai

		24		KT 269		Trần Kim		Vy		9/23/88		TP.HCM

		25		KT 270		Mai Thị		Xinh		8/6/85		Thanh Hoá

		26		KT 271		Vũ Thế		Yên		3/17/54		Lào

		27		KT 272		Trần Thị Như		Ý		8/8/85		Bình Thuận

		28		KT 273		Võ Minh		Ý		2/9/83		An Giang

		29		KT 274		Đồng Công		Bằng		4/26/77		Bình T.Thiên

		30		KT 275		Nguyễn Nhật		Linh		3/28/82		ĐắkLắk

		31		KT 276		Trần Phan Cảnh		Minh		12/6/82		Quảng Nam

		32		KT 277		Võ Lê Trung		Phúc		7/8/82		Long An

		33		KT 278		Huỳnh Tấn		Thanh		11/4/78		Quảng Nam

		34		KT 279		Nguyễn Hữu		Huynh		3/6/81		Bình Dương

		35		KT 280		Trần Văn		Trạng		1/11/79		Tiền Giang

		36		KT 281		Nguyễn Trung		Hậu		3/23/75		Tây Ninh

		37		KT 282		Phạm Hữu		Tài		4/23/75

		38		KT 283		Nguyễn Ngọc		Thanh		10/23/82

		39		KT 284		Dương Chánh		Thi		4/26/82

		40		KT 285		Tăng Chí		Mẫn		1/12/81

		41		KT 286		Đỗ Bùi Trung		Nghĩa		3/29/78

		42		KT 287		Bùi Văn		Luận		7/4/61

		43		KT 288		Trương Ngọc Bảo		Duy		9/13/81

		44		KT 289		Nguyễn Công		Bình		3/6/78

		45		KT 290		Ngô Văn		Trữ		7/17/60

		46		KT 291		Tạ Ngọc		Vân		11/2/84

		47		KT 292		Trịnh Nam		Chinh		3/21/76

		48		KT 293		Phạm Văn		Hoàn		6/15/82

		49		KT 294		Tràn Văn		Tài		2/6/74

		50		KT 295		Huỳnh Kim		Trọng		6/16/79

		51		KT 296		Phương Thế		Ngọc		6/26/79		Kiên Giang
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		TỔNG CỤC HẢI QUAN

		KẾT QỦA ĐIỂM THI ĐẠI  LÝ KHAI HẢI QUAN
PHÒNG THI SỐ: 02 - PHÍA BẮC

		Kèm theo Quyết định số 362 ngày 25/1/2008 của Chủ tịch Hội đồng thi

		STT		Họ và tên				Ngày sinh		Nơi sinh				Điểm môn

								Ngày sinh				Công ty		Trị giá		Thủ tục		Xuất xứ

		1		Trần Thị		Lộc		17/5/1981		Vĩnh Phúc		Công ty Dịch vụ và tiếp vận liên kết thương mại		6		8		5

		2		Lê Hữu		Tuấn		3/12/82		Thanh Hóa		Công ty Dịch vụ và tiếp vận liên kết thương mại		5		8		6

		3		Đỗ Bình		Giang		19/8/1968		Sơn La		Công ty Dịch vụ và tiếp vận liên kết thương mại		6		7		6

		4		Nguyễn Thị Thanh		Trang		14/2/1984		Hà Nội		Trung tâm Dịch vụ giao nhận hàng hóa Hàng không - CTCP Cung ứng và XNK lao động Hàng không		7		8		9

		5		Hoàng		Minh		9/4/80		Hà Nội		Trung tâm Dịch vụ giao nhận hàng hóa Hàng không - CTCP Cung ứng và XNK lao động Hàng không		6		7		6

		6		Ngô Thanh		Hiệp		17/2/1980		Bắc Ninh		Trung tâm Dịch vụ giao nhận hàng hóa Hàng không - CTCP Cung ứng và XNK lao động Hàng không		5		7		8

		7		Nguyễn Hoàng		Trường		9/7/76		Hà Nội		Trung tâm thương mại Hoàng Long - Tổng công ty Du lịch Hà Nội		5		7		5

		8		Vũ Tuấn		Anh		29/4/1975		Bắc Ninh		Công ty liên doanh vận tải hỗn hợp Việt Nhật số 2		7		7		8

		9		Đỗ Ngọc		Anh		30/10/1982		Hà Tây		Công ty liên doanh vận tải hỗn hợp Việt Nhật số 2		6		9		6

		10		Trương Khắc		Trung		12/11/77		Hà Nội		Công ty TNHH dịch vụ thương mại và vận chuyển Âu Mỹ		6		7		5

		11		Tống Văn		Cảnh		17/3/1984		Hải Dương		Công ty TNHH dịch vụ thương mại và vận chuyển Âu Mỹ		5		8		10

		12		Đinh Trung		Thành		27/11/1982		Quảng Ninh		Công ty cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam		6		8		8

		13		Bùi Phú		Sướng		16/4/1974		Hải Phòng		Công ty cổ phần Vận tải I Traco		5		6		8

		14		Nguyễn Viết		Thanh		27/7/1984		Hải Phòng		Công ty cổ phần Vận tải I Traco		5		7		8

		15		Trần Văn		Hùng		21/1/1982		Hải Phòng		Công ty cổ phần Vận tải I Traco		5		6		8

		16		Nguyễn An		Hà		20/11/1972		Nghệ An		Công ty TNHH Thương mại và Vận tải quốc tế VINAFCO		7		7		7

		17		Nguyễn Hà		An		25/5/1977		Hà Nội		Công ty TNHH Thương mại và Vận tải quốc tế VINAFCO		6		7		7

		18		Phạm Ngọc		Tuấn		29/10/1983		Quảng Ninh		Công ty TNHH Thương mại và Vận tải quốc tế VINAFCO		5		7		7

		19		Phạm Thị		Xuân		2/3/72		Nghệ An		Công ty Xuất nhập khẩu Hàng không		5		6		8

		20		Trịnh Trung		Trực		16/1/1975		Hà Nội		Công ty Xuất nhập khẩu Hàng không		7		7		8

		21		Nguyễn Văn		Tổng		10/2/57		Thái Bình		Công ty Xuất nhập khẩu Hàng không		5		7		8

		22		Vũ Hải		Việt		4/7/76				Văn phòng Luật sư Đức Quang		5		7		8

		23		Phạm Thị		Huyền		11/4/74		Thái Bình		Văn phòng Luật sư Đức Quang		6		8		7

		24		Phạm Trung		Tâm		24/12/1981		Hải Dương		Chi nhánh Công ty TNHH GTL tại Hà Nội		6		7		9

		25		Hoàng Thị		Thu		18/5/1983		Hải Dương		Công ty Xuất nhập khẩu Hàng không		6		8		8

		26		Nguyễn Hồng		Sinh		11/2/74		Hà Nội		Công ty Xuất nhập khẩu Hàng không		7		8		7

		27		Lê Thị Lan		Phương		1/2/83		Hà Nội		Công ty cổ phần Trăng Vàng		6		8		9

		28		Trần Thị Thu		Hoài		19/10/1982		Bắc Ninh		Công ty cổ phần Trăng Vàng		5		8		8

		29		Nguyễn Quốc		Phương		3/10/72		Thái Bình		Công ty TNHH dịch vụ thương mại và vận chuyển Âu Mỹ		7		7		8

		30		Phạm Thị		Đảnh		25/2/1971		Hưng Yên		Công ty cổ phần Giao nhận hàng hóa và Thương mại Quang Thịnh		5		7		8

		31		Vũ Thị Thu		Hằng		24/2/1966		Hà Nội		Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Âu Việt		6		8		7

		32		Lê Văn		Chiến		28/2/1981		Thanh Hóa		Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận vận tải Ưu Vận		7		8		8

		33		Nguyễn Mai		Hạnh		22/11/1981		Hà Nội		Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận vận tải Ưu Vận		5		9		7

		34		Nguyễn Thái		Vân		16/7/1980		Hải Phòng		Công ty cổ phần Xây dựng và Vận tải Thăng Long		7		9		8

		35		Đinh Thị Việt		Hà		15/1/1979		Hải Phòng		Công ty cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam		7		9		7
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		TỔNG CỤC HẢI QUAN

		KẾT QỦA ĐIỂM THI ĐẠI  LÝ KHAI HẢI QUAN
PHÒNG THI SỐ: 01 - PHÍA BẮC

		Kèm theo Quyết định số 362 ngày 25/1/2008 của Chủ tịch Hội đồng thi

		STT		Họ và tên				Ngày sinh		Nơi sinh				Điểm môn

								Ngày sinh				Công ty		Trị giá		Thủ tục		Xuất xứ

		1		Hoàng Thanh		Bình		1/6/72		Hà Tây		Nippon Express VN		5		7		8

		2		Trương Anh		Tú		8/18/71		Hà Tây		Nippon Express VN		5		7		8

		3		Thái Hồng		Phúc		1/9/77		Hà Nội		ETS co.,LTD  (công ty TNHH GN Nhanh )		5		7		7

		4		Nguyễn Đắc		Long		4/30/83		Bắc Ninh		C.ty Hoàng Tân		5		8		7

		5		Phạm Thanh		Tuân		11/30/82		Phú Thọ		C.ty Hoàng Tân 424 Trần Đăng Ninh TP Lạng Sơn		6		8		8

		6		Đoàn Ngọc		Điệp		2/2/78		Hưng Yên		C.ty Hoàng Tân 424 Trần Đăng Ninh TP Lạng Sơn		6		8		8

		7		Trần Thị Hà		Phú		6/27/83		Bắc Giang		C.ty Khuôn đúc kim thịnh VN		5		8		9

		8		Nguyễn Ngọc		Thắng		3/2/82		Hải Dương		C.ty Nam Phát		7		8		7

		9		Đoàn Huy		Thiện		3/4/81		Nam Định		C.ty Honda VN		6		7		10

		10		Vũ Trung		Hiếu		2/3/76		Hải Phòng		C.ty Vận tải quốc tế Việt Nhật (Vijaco)		6		8		8

		11		Đinh Ngọc		Tùng		11/25/77		Hải Phòng		C.ty CP Giao Nhận Việt Care		6		8		9

		12		Bùi Đức		Kiên		7/7/79		Hà Nội		C.ty CP GN kho vận Mê Linh (MTO)		7		7		7

		13		Lê Văn		Chung		8/19/71		Bắc Giang		CN C.ty CP Giầy Phú Lâm- XN giầy Phú Hà		6		6		8

		14		Hàn Vĩnh		Sơn		4/16/74		Hà Nội		CN C.ty CP Giầy Phú Lâm- XN giầy Phú Hà		5		8		8

		15		Phạm Đình		Đạo		8/16/77		Vĩnh Phúc		C.ty TNHH TM & XNK Prime		6		7		9

		16		Lê Thị Trúc		Quỳnh		12/11/72		Hà Nội		Vinaco JSC.CO		7		10		9

		17		Bùi Hữu		Đức		9/12/83		Bắc Ninh		C.ty Nam Phát		5		5		9

		18		Trần Phương		Minh		8/21/84		Hà nội		C.ty LD V.Tải Việt Nhật (Konoike Vina)		6		5		8

		19		Dương Quang		Hưng		9/5/73		Hà nội		C.ty LD V.Tải Việt Nhật (Konoike Vina)		7		5		7

		20		Chu Hữu		Đạt		5/16/82		Hà Nam		C.ty LD V.Tải Việt Nhật (Konoike Vina)		5		5		8

		21		Nguyễn Văn		Tiền		8/27/79		Vĩnh Phúc		Chi nhánh C.ty  TNHH vận chuyển hàng hóaPhong Á Châu		5		6		8

		22		Trần Văn		Thanh		10/23/85		Nam Định		Chi nhánh C.ty  TNHH vận chuyển hàng hóaPhong Á Châu		5		6		9

		23		Nguyễn Lê		Hoa		9/14/82		Hải Phòng		C.ty CP GN kho vận Mê Linh (MTO)		7		5		6

		24		Trần Nhật		Thu		11/4/82		Hà nội		C.ty CP GN kho vận Mê Linh (MTO)		7		6		5

		25		Đỗ Văn		Vượng		12/20/82		Nam Định		C.ty CP GN kho vận Mê Linh (MTO)		7		6		6

		26		Phạm Tuấn		Bình		8/3/73		Phú Thọ		Cty Nam Phát		6		5		5

		27		Vũ Quốc		Tuấn		20/10/1975		Hải Dương		DHL - VNPT Express Ltd		7		7		8

		28		Nguyễn Minh		Thắng		17/3/1974		Hà Nam		DHL - VNPT Express Ltd		5		8		8

		29		Nguyễn Anh		Hoàng		2/4/80		Hà Nội		Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Con Ong		7		8		7

		30		Trần Mạnh		Tú		25/8/1983		Thái Bình		Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Con Ong		5		9		6

		31		Nguyễn Thị Thu		Hương		6/11/84		Quảng Ninh		Công ty cổ phần Thương mại VINACO		6		9		7

		32		Lê Thị		Vân		13/9/1984		Thanh Hóa		Công ty cổ phần Thương mại VINACO		6		8		6

		33		Lưu Tiểu		Băng		4/2/85		Trung Quốc		Công ty TNHH Tập đoàn OETEK Việt Nam		5		8		6

		34		Nguyễn Thanh		Hồng		25/6/1984		Hà Nội		Công ty TNHH Tập đoàn OETEK Việt Nam		6		9		9

		35		Nguyễn Trung		Hiếu		8/6/82		Bắc Giang		Bưu điện Lạng Sơn		6		8		10

		36		Đỗ Thị		Thành		2/12/64		Lạng Sơn		Bưu điện Lạng Sơn		5		7		8

		37		Chu Văn		Đinh		15/10/1963		Lạng Sơn		Bưu điện Lạng Sơn		7		7		7

		38		Nguyễn Hoàng		Vân		11/10/74		Lạng Sơn		Bưu điện Lạng Sơn		5		8		7

		39		Lộc Thị Hoài		Phương		25/6/1979		Lạng Sơn		Bưu điện Lạng Sơn		5		7		8






